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1. Giới thiệu
Trước xu thế hội nhập kinh tế quốc tế ngày

càng mạnh mẽ và toàn diện, xuất khẩu thủy
sản (XKTS) được xem là một trong những
ngành kinh tế mũi nhọn của nhiều nước, bởi
góp phần quan trọng vào tăng trưởng kinh tế,
thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu sản xuất và tạo
việc làm. Thủy sản Việt Nam có tiềm năng
xuất khẩu mạnh (Hoàn, 2018), là một ngành
xuất khẩu chiến lược, giữ vai trò động lực cho
phát triển kinh tế - xã hội và được định hướng
nâng cao năng lực cạnh tranh, hiện đại hóa,
hội nhập bền vững theo Chiến lược phát triển
thủy sản Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn
2045 (Quyết định 339/QĐ-TTg). Tuy nhiên,
ngành thủy sản toàn cầu bao gồm Việt Nam

đang phải đối mặt với áp lực ngày càng lớn
khi các thị trường nhập khẩu liên tục được gia
tăng cả số lượng lẫn mức độ nghiêm ngặt của
các hàng rào kỹ thuật và môi trường
(HRKT&MT). Theo WTO (2024), số biện
pháp TBT mới được ban hành đã tăng mạnh từ
3.063 biện pháp năm 2018 lên 3.352 biện
pháp năm 2020; tương tự, số biện pháp SPS
cũng tăng từ 1.631 lên 2.122 trong cùng giai
đoạn. Riêng năm 2023, thế giới ghi nhận tới
4.068 biện pháp TBT và 1.994 biện pháp SPS
mới, cho thấy xu hướng siết chặt tiêu chuẩn kỹ
thuật và kiểm dịch trong thương mại quốc tế.

Giá trị XKTS Việt Nam đạt mức kỷ lục 11 tỷ
USD vào năm 2022 (Bộ Công Thương (2023),
khẳng định vai trò lớn chủ lực của ngành trong
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Xuất khẩu thủy sản có tầm quan trọng cho sự phát triển kinh tế Việt Nam. Ngày nay,
các quốc gia đang có xu hướng gia tăng áp dụng các hàng rào kỹ thuật và môi trường

đối với hàng thủy sản. Do đó, bài viết đề xuất mô hình nghiên cứu đánh giá xuất khẩu thủy
sản Việt Nam trong bối cảnh gia tăng các hàng rào kỹ thuật và môi trường để từ đó đề xuất
những giải pháp thúc đẩy xuất khẩu thủy sản cho doanh nghiệp. Cụ thể, bài viết làm rõ bối
cảnh gia tăng các hàng rào kỹ thuật và môi trường được nghiên cứu dựa trên các biện pháp
TBT, SPS và các quy định về môi trường; chỉ tiêu đánh giá xuất khẩu thủy sản về lợi thế, kết
quả xuất khẩu và các thực trạng đáp ứng rào cản kỹ thuât; giải pháp dành cho doanh nghiệp
liên quan đến nhận thức, nguồn lực doanh nghiệp, quy trình sản xuất, chế biến thủy sản, sự
kiểm soát và cung cấp thủy sản và hợp tác với các cơ quan chức năng, hiệp hội.
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cơ cấu xuất khẩu quốc gia. Tuy nhiên, từ năm
2024, kim ngạch XKTS bắt đầu sụt giảm, chỉ
còn khoảng 10 tỷ USD Bộ Công Thương
(2025), phản ánh những khó khăn mà ngành
đang gặp phải trước các quy định kỹ thuật ngày
càng chặt chẽ từ thị trường nhập khẩu. Những
biến động này cho thấy sự cần thiết phải nghiên
cứu sâu về tác động của HRKT&MT đối với
XKTS, nhằm xác định thách thức, cơ hội, đề
xuất giải pháp nâng cao khả năng thích ứng của
ngành trong thời gian tới.

Mục đích của nghiên cứu là đề xuất giải
pháp thúc đẩy xuất khẩu thủy sang thị trường
Nhật Bản trong bối cảnh gia tăng các
HRKT&MT. 

2. Cơ sở lý thuyết
Xuất khẩu thủy sản
Luật Thương mại, Điều 28, khoản 1 được

ban hành theo số 36/2005/QH11 ngày
14/6/2025 đã nêu khái niệm: “Xuất khẩu hàng
hóa là việc hàng hóa được đưa ra khỏi lãnh
thổ Việt Nam hoặc đưa vào khu vực đặc biệt
nằm trên lãnh thổ Việt Nam được coi là khu
vực hải quan riêng theo quy định của pháp
luật.” Thủy sản là các nguồn lợi, sản vật từ
môi trường nước (mặn, ngọt, lợ) được con
người khai thác và nuôi trồng để làm thực
phẩm, nguyên liệu hoặc buôn bán (Khoa Thủy
sản, Học viện Nông nghiệp Việt Nam, 2020).
Lê Hoàng Quỳnh (2025) đã định nghĩa “Thủy
sản là những nguồn lợi, sản vật đem lại cho
con người từ môi trường nước, được con
người khai thác, nuôi trồng, thu hoạch và sử
dụng làm thực phẩm, nguyên liệu hoặc được
bày bán trên thị trường, bao gồm cả những
sản phẩm tươi sống, đóng hộp và các sản
phẩm được chế biến.” Từ những khái niệm
trên, XKTS được hiểu là: Xuất khẩu thủy sản
là quá trình đưa các sản phẩm thủy sản như
hàng tươi sống, đóng hộp hoặc đã qua chế
biến được sản xuất trong nước ra tiêu thụ tại
thị trường quốc tế, nhằm mang lại doanh thu
và lợi nhuận cao hơn cho doanh nghiệp.

Hoạt động XKTS sở hữu những đặc điểm
riêng biệt xuất phát từ tính chất của sản phẩm.
Trước hết, thủy sản có sự đa dạng cao với
nhiều nhóm như cá, giáp xác, động vật thân
mềm và nhuyễn thể, tạo điều kiện mở rộng

danh mục xuất khẩu nhưng đồng thời đặt ra
yêu cầu tuân thủ các quy định kỹ thuật khác
nhau của từng thị trường. Bên cạnh đó, mặc
dù giàu dinh dưỡng và có giá trị cao đối với
sức khỏe, thủy sản lại dễ hư hỏng và dễ bị
nhiễm vi sinh vật hoặc tồn dư hóa chất nếu
quá trình nuôi trồng, xử lý và bảo quản không
nghiêm ngặt. Điều này dẫn đến việc các quốc
gia triển khai hệ thống quy định chặt chẽ về
truy xuất nguồn gốc, an toàn thực phẩm và
kiểm soát kháng sinh. Ngoài ra, thủy sản chịu
ảnh hưởng mạnh của yếu tố thời vụ, phụ thuộc
và điều kiện môi trường và lịch thu hoạch,
khiến nguồn cung xuất khẩu không ổn định
quanh năm. Cuối cùng, yêu cầu duy trì nhiệt
độ thấp trong chuỗi logistics làm chi phí bảo
quản và vận chuyển thủy sản cao hơn nhiều
khi so với hàng hóa thông thường. Các yếu tố
này góp phần định hình những đặc trưng cơ
bản của XKTS trong bối cảnh hiện nay.

XKTS giữ vai trò đặc biệt quan trọng trong
sự phát triển kinh tế - xã hội của nhiều quốc
gia, bao gồm Việt Nam. Trước hết, đây là một
trong những ngành đóng góp lớn vào tăng
trưởng GDP nhờ kim ngạch xuất khẩu cao và
ổn định, qua đó tạo nguồn thu ngoại tệ cho
nền kinh tế. Bên cạnh vai trò kinh tế vĩ mô,
XKTS còn tạo ra động lực gia tăng việc làm
và nâng cao thu nhập cho người lao động
thông qua nhu cầu lớn về lao động trong hoạt
động nuôi trồng, khai thác, chế biến và dịch
vụ hậu cần. Ngành này cũng góp phần giảm
nghèo bền vững, khi doanh nghiệp thu mua
nguyên liệu từ ngư dân ở các vùng ven biển
và vùng sâu, vùng xa, tạo đầu ra ổn định và
khuyến khích mở rộng sản xuất. Ngoài ra, sự
phát triển của XKTS thúc đẩy tăng trưởng các
ngành liên quan như chế biến thực phẩm,
logistics lạnh, thương mại và du lịch sinh thái,
qua đó lan tỏa lợi ích sang nhiều lĩnh vực kinh
tế khác. Nhìn chung, XKTS không chỉ mang
lại giá trị kinh tế trực tiếp mà còn đóng góp
quan trọng vào phát triển xã hội, cải thiện
sinh kế và nâng cao vị thế quốc gia trên thị
trường quốc tế.

Hàng rào kỹ thuật và môi trường
Hàng rào thương mại là các biện pháp

được đưa ra nhằm hạn chế lượng hàng nhập
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khẩu vào một quốc gia, với mục đích bảo hộ
các ngành sản xuất trong nước, chống lại áp
lực cạnh tranh nước ngoài, đảm bảo an ninh
kinh tế cũng như hỗ trợ cho việc loại trừ cán
cân thanh toán bị thâm hụt. Tuy nhiên, hàng
rào thương mại có thể tác động tiêu cực đến
thương mại quốc tế và tạo ra sự mất cân bằng
thị trường toàn cầu. Hàng rào thương mại bao
gồm hạn ngạch, hàng rào thuế quan và hàng
rào phi thuế quan. 

HRKT&MT trong thương mại thuộc nhóm
hàng rào phi thuế quan, bao gồm các quy
chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn liên quan về chất
lượng, an toàn, nhãn mác, bao bì, chứng nhận
phù hợp với quy chuẩn, tiêu chuẩn,… áp
dụng đối với các mặt hàng được trao đổi
trong thương mại quốc tế. Bản chất
HRKT&MT thể hiện qua việc áp dụng các
biện pháp đối với mặt hàng lưu thông trong
nước hoặc khi xuất nhập khẩu. Các biện pháp
này bao gồm: quy chuẩn và tiêu chuẩn kỹ
thuật; yêu cầu về an toàn và chất lượng sản
phẩm; quy định về ghi nhãn và cung cấp
thông tin cho người tiêu dùng; thủ tục đăng
ký nhập khẩu; quy trình kiểm tra, chứng nhận
sự phù hợp với tiêu chuẩn và quy chuẩn; các
yêu cầu về kiểm dịch, vệ sinh, khử trùng, bảo
quản và vận chuyển. Ngoài ra, HRKT&MT
còn có thể kể đến các yêu cầu về hệ thống
quản lý chất lượng, hệ thống môi trường; điều
kiện về cơ sở sản xuất, công nghệ và thiết bị
chế biến; yêu cầu truy xuất nguồn gốc, chỉ
dẫn địa lý, tính hợp pháp của nguyên liệu; và
quy định về trách nhiệm xã hội, bảo vệ môi
trường và sử dụng năng lượng hiệu quả. 

HRKT&MT trong thương mại được coi
như một rào cản nhằm kiểm soát chất lượng
hàng hóa trong hoạt động thương mại quốc tế,
dẫn tới những thay đổi trong mức độ thâm
nhập thị trường của sản phẩm nước ngoài.
HRKT&MT trong thương mại có khả năng
gây cản trở đáng kể đến dòng chảy hàng hóa
quốc tế thông qua việc làm gia tăng chi phí
tuân thủ và kéo dài thời gian tiếp cận thị
trường. Các yêu cầu chặt chẽ về tiêu chuẩn
chất lượng, an toàn, ghi nhãn, thử nghiệm và
chứng nhận buộc doanh nghiệp phải đầu tư
thêm vào công nghệ, quy trình sản xuất và thủ

tục hành chính, từ đó làm tăng giá thành sản
phẩm và giảm sức cạnh tranh. Bên cạnh đó,
quy trình kiểm tra, kiểm dịch và chứng nhận
thường phức tạp và kéo dài khiến thời gian
thông quan bị trì hoãn, ảnh hưởng đến tiến độ
giao hàng và làm phát sinh rủi ro thương mại.
Trong một số trường hợp, HRKT&MT còn
được sử dụng như một hình thức bảo hộ trá
hình khi các quốc gia đặt ra tiêu chuẩn quá
mức cần thiết hoặc áp dụng quy định thiếu
minh bạch, khiến hàng hóa nước ngoài khó
tiếp cận thị trường. Do đó, mặc dù nhằm bảo
đảm chất lượng, an toàn sản phẩm,
HRKT&MT vẫn có thể tạo ra những tác động
tiêu cực đối với thương mại quốc tế.

Tác động của hàng rào kỹ thuật và môi
trường đến xuất khẩu thủy sản

- Tác động tích cực
Tạo ra sức ép buộc các quốc gia xuất khẩu

phải điều chỉnh tư duy quản lý và hoàn thiện
hệ thống chính sách. Việc hầu hết các nước
đều áp dụng tiêu chuẩn nghiêm ngặt cho sản
phẩm nhập khẩu khiến các chính phủ nhận
thức rõ hơn sự cần thiết tuân thủ quy định kỹ
thuật nhằm duy trì năng lực tiếp cận thị
trường và phát triển xuất khẩu bền vững.
Điều này thúc đẩy Nhà nước rà soát, sửa đổi
và bổ sung các văn bản pháp lý, tiêu chuẩn và
quy chuẩn kỹ thuật gắn với sản phẩm thủy sản
theo hướng hài hòa với thông lệ và chuẩn
mực quốc tế, tránh tình trạng chồng chéo và
giảm thiểu rủi ro không đạt yêu cầu nước
nhập khẩu. Bên cạnh đó, sự gia tăng các
HRKT&MT còn tạo động lực thúc đẩy phối
hợp giữa các cơ quan quản lý, hiệp hội ngành
hàng như VASEP trong việc nghiên cứu, định
hướng doanh nghiệp đáp ứng yêu cầu thị
trường, nhất là về an toàn, truy xuất nguồn
gốc và bảo vệ môi trường. Đồng thời, chính
phủ và các cơ quan chức năng cũng mở rộng
các biện pháp hỗ trợ doanh nghiệp XKTS
thông qua tài chính, đào tạo nhân lực, tư vấn
kỹ thuật hay hỗ trợ tín dụng, giúp doanh
nghiệp nâng cao năng lực sản xuất và vượt
qua rào cản kỹ thuật tại các thị trường trọng
điểm như Hoa Kỳ, EU và Nhật Bản.

Tạo động lực quan trọng thúc đẩy doanh
nghiệp và hộ nuôi trồng thủy sản nâng cao
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năng lực cạnh tranh và hoàn thiện quy trình
sản xuất. Trước áp lực tuân thủ các tiêu chuẩn
nghiêm ngặt, doanh nghiệp buộc phải rà soát
và cải tiến phương thức nuôi trồng, khai thác,
chế biến, đóng gói và bảo quản để bảo đảm
sản phẩm đạt chất lượng cao và phù hợp với
quy chuẩn của thị trường nước ngoài cũng
như pháp luật quốc tế. Kinh nghiệm từ các
nghiên cứu quốc tế cho thấy tác động tích cực
của rào cản kỹ thuật trong dài hạn. Jiang
(2013) chỉ ra rằng dù quy định giới hạn thuốc
trừ sâu ban đầu làm giảm kim ngạch xuất
khẩu rau quả từ Trung Quốc, tuy nhiên về sau
lại góp phần nâng cao giá trị xuất khẩu và
năng lực cạnh tranh khi doanh nghiệp thích
ứng thành công. Shepotylo (2016) đã chứng
minh biện pháp SPS chủ yếu làm tăng tỷ suất
lợi nhuận xuất khẩu rộng rãi và giảm tỷ suất
lợi nhuận thâm canh. Tương tự, nghiên cứu
của Li & Zhu (2020) cho thấy đáp ứng rào
cản xanh giúp nông sản Trung Quốc mở rộng
thị phần sau năm thứ ba. Ngoài ra, Minh
(2024) đã chỉ ra quy định SPS góp phần thúc
đẩy XK đối với nhóm hàng thủy sản tươi
sống. Đối với thủy sản, sự gia tăng rào cản kỹ
thuật cũng thúc đẩy doanh nghiệp đẩy mạnh
đổi mới công nghệ, đầu tư R&D, hoàn thiện
quản trị và nâng cao chất lượng nhân lực.
Những nỗ lực này góp phần gia tăng năng
suất và chất lượng sản phẩm và mở rộng khả
năng thâm nhập vào các thị trường quốc tế
khó tính, tạo nền tảng cho xuất khẩu bền vững
trong dài hạn.

Góp phần bảo vệ môi trường, sức khỏe con
người và hệ sinh thái động - thực vật cả ở
quốc gia xuất khẩu và nhập khẩu. Việc áp
dụng các tiêu chuẩn kỹ thuật này thúc đẩy các
cơ quan quản lý điều chỉnh chính sách và quy
định sao cho đồng bộ, bảo đảm tương thích
với chuẩn mực quốc tế, từ đó định hướng phát
triển bền vững ngành thủy sản. Sự tuân thủ rào
cản kỹ thuật không chỉ nâng cao chất lượng,
giá trị và sản lượng sản phẩm xuất khẩu mà
còn khuyến khích ứng dụng công nghệ xanh,
giảm thiểu ô nhiễm và lãng phí tài nguyên.
Nghiên cứu của Huyền (2022) cho thấy rào
cản xanh có tác động tích cực trong việc phát
triển sản phẩm đáp ứng tiêu chuẩn môi

trường, đồng thời bảo vệ sức khỏe người tiêu
dùng và thúc đẩy sản xuất thủy sản bền vững.

- Tác động tiêu cực
Dẫn đến chi phí sản xuất và giá thành sản

phẩm thủy sản xuất khẩu tăng cao. Doanh
nghiệp buộc phải đầu tư thêm vào các khâu
sản xuất, chế biến, bảo quản và đóng gói để
thích ứng quy định kỹ thuật, bao gồm nâng
cấp máy móc, sử dụng con giống, thức ăn
chất lượng cao và vật liệu bao bì thân thiện
môi trường. Ngoài ra, chi phí thử nghiệm,
chứng nhận và kiểm tra sản phẩm tại từng thị
trường, cùng với sự khác biệt về tiêu chuẩn
giữa các quốc gia, làm gia tăng chi phí hành
chính và tài liệu kèm theo. Bên cạnh đó,
doanh nghiệp phải tăng cường đầu tư vào
công nghệ và nâng cao năng lực đội ngũ lao
động hướng tới việc nâng cao năng suất và
chất lượng sản phẩm, qua đó hạn chế rủi ro.
Nghiên cứu của nhóm tác giả Ai, Hau, & Tuu,
(2015) đã cho thấy rào cản về sản phẩm, phân
phối, giá, xúc tiến đều có tác động tiêu cực
đến hiệu xuất xuất khẩu. Các những yếu tố
này dẫn đến chi phí tổng thể cho sản xuất và
XKTS tăng, đồng thời tác động đến hiệu quả
kinh doanh nhưng cũng thúc đẩy doanh
nghiệp nâng cao trình độ quản lý và chất
lượng sản phẩm. 

Tạo ra thách thức đáng kể cho doanh
nghiệp XKTS. Doanh nghiệp phải thích ứng
với các tiêu chuẩn chặt chẽ, điều chỉnh quy
trình sản xuất, chế biến và kiểm soát chất
lượng để đáp ứng quy định từng thị trường.
Nếu không nắm vững các quy định, doanh
nghiệp có thể giảm sản lượng xuất khẩu, hạn
chế mở rộng quy mô và thậm chí bị loại khỏi
thị trường. Nghiên cứu thực tiễn cho thấy
ngành chế biến tôm đông lạnh của
Bangladesh và xuất khẩu tôm, cá của Việt
Nam từng giảm đáng kể do không đáp ứng
các tiêu chuẩn về an toàn thực phẩm của Hoa
Kỳ, EU và Nhật Bản. Hơn nữa, các thị trường
kiểm tra nghiêm ngặt có thể từ chối nhập
khẩu lô hàng vi phạm, khiến các lô tiếp theo
bị kiểm tra gắt gao hơn, gia tăng rủi ro và chi
phí cho doanh nghiệp. Lucy (2013) đã phân
tích thực trạng các lô hàng, chủ yếu là tôm
chế biến đông lạnh bị từ chối do chứa dư
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lượng kháng sinh cao hơn mức cho phép của
Nhật Bản từ đó tạo ra thách thức không nhỏ
cho những lô hàng xuất khẩu sau. Trường hợp
Việt Nam bị gắn “thẻ vàng” IUU cũng cho
thấy việc tuân thủ các khuyến nghị và quy
định quốc tế là điều kiện tiên quyết để duy trì
khả năng xuất khẩu ổn định và tiếp cận các thị
trường khó tính. Nghiên cứu của nhóm tác giả
Lê, Doãn, & Bùi, (2021) đã thấy cho thấy
thương mại thủy sản bị biện pháp SPS tác
động theo hướng gây cản trở. Như vậy, rào
cản kỹ thuật có thể hạn chế khả năng thâm
nhập thị trường, mở rộng quy mô xuất khẩu
và gia tăng nguy cơ bị đào thải nếu doanh
nghiệp không chủ động thích ứng.

3. Mô hình và phương pháp nghiên cứu
Mô hình nghiên cứu
Bài viết được nghiên cứu với mô hình đề

xuất đánh giá XKTS Việt Nam trong bối cảnh
gia tăng các HRKT&MT được thể hiện qua
sơ đồ 1.

- Hàng rào kỹ thuật và môi trường:
HRKT&MT bao gồm các rào cản kỹ thuật
trong thương mại (TBT), biện pháp vệ sinh và
kiểm dịch động vật (SPS) và các quy định về
môi trường. Trong đó các biên pháp TBT là
“các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật mà một
nước áp dụng đối với hàng hóa nhập khẩu
và/hoặc quy trình đánh giá sự phù hợp của
hàng hóa nhập khẩu đối với các tiêu chuẩn,
quy chuẩn kỹ thuật đó.”, theo Phòng Thương
mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI). Các
biện pháp SPS được đặt ra với mục đích
nhằm bảo đảm an toàn thực phẩm và/hoặc
ngăn chặn dịch bệnh có nguồn gốc từ động,
thực vật thông qua các quy định, điều kiện và
yêu cầu bắt buộc có tác động đến thương mại
quốc tế, nhằm bảo vệ tính mạng và sức khỏe

của con người, vật nuôi và động, thực vật…
Sự gia tăng HRKT&MT được phản ánh thông
qua sự đa dạng về hình thức, số lượng, mức
độ phức tạp về nội dung của các biện pháp và
mức độ kiểm tra. Sự gia tăng đó vừa mở ra cơ
hội nhưng cũng đem lại thách thức không nhỏ
đối với các doanh nghiệp XKTS.

- Thực trạng XKTS Việt Nam trong bối cảnh
gia tăng HRKT&MT: Để đánh giá trong bối gia
tăng các HRKT&MT, XKTS cần được đánh
giá dựa trên các chỉ tiêu khác nhau: kết quả
XKTS được thể hiện qua kim ngạch và tốc độ
tăng trưởng kim ngạch xuất khẩu, cơ cấu xuất
khẩu; thực trạng tác động của HRKT&MT và
thực trạng đáp ứng HRKT&MT đối với thủy
sản của thị trường nhập khẩu được dựa trên số
trường hợp bị kiểm tra, bị cảnh báo vi phạm và
bị từ chối nhập khẩu.

- Giải pháp thúc đẩy XKTS: Với mục tiêu
thúc đẩy XKTS trong bối cảnh gia tăng các
HRKT&MT, các doanh nghiệp cần chủ động,
tích cực nâng cao nhận thức về các
HRKT&MT. Bên cạnh đó, với yêu cầu ngày
càng cao của thị trường nhập khẩu, bản thân
các doanh nghiệp cần cải thiện, nâng cao
nguồn lực của doanh nghiệp, đặc biệt chú
trọng đến chất lượng nguồn nhân lực, đảm
bảo nguồn lực tài chính cũng như đầu tư vào
khoa học, công nghệ. Ngoài ra, quy trình nuôi
trồng, đánh bắt, sơ chế, chế biến, đóng gói,
ghi nhãn trong sản xuất, nuôi trồng thủy sản
phải đáp ứng quy định về TBT, SPS và các
quy định về môi trường. Hơn nữa, cần có sự
kiểm soát ngắt gao và cung cấp những sản
phẩm thủy sản đáp ứng các HRKT&MT của
thị trường nhập khẩu. Thêm vào đó, doanh
nghiệp cần chú trọng hợp tác với các cơ quan
chức năng, hiệp hội.
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Phương pháp nghiên cứu
Nguồn dữ liệu thứ cấp được thu thập từ

báo cáo của các tổ chức có uy tín như Tổng
Cục Hải quan, Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công
Thương), Hiệp hội VASEP, Ngân hàng thế
giới WB,… cùng với các nguồn dữ liệu trực
tuyến như Google Scholar, Scopus Database
và Proquest Central. Dữ liệu được thu thập từ
năm 1996 đế năm 2024. Cụ thể, dữ liệu thủy
sản được thu thập theo phân loại mã HS 4 số
từ HS0301 đến HS0308, HS1504, HS1603
đến HS1605; kim ngạch xuất khẩu: UN-
COMTRADE; HRKT&MT (TBT, SPS):
WTO - ITO.

Nhóm tác giả sử dụng phương pháp định
tính nhằm làm rõ các vấn đề lý luận về XKTS,
tác động tích cực và tiêu cực của HRKT&MT
đối với doanh nghiệp XKTS Việt Nam sang
Nhật Bản trong bối cảnh gia tăng các
HRKT&MT. Đồng thời, nghiên cứu tổng hợp,
đánh giá kết quả xuất khẩu và khả năng đáp
ứng HRKT&MT dựa trên dữ liệu từ WB,
Tổng cục Hải quan và các nguồn liên quan.

Về phương pháp nghiên cứu định lượng,
mô hình trọng lực được dùng để đánh giá tác
động của HRKT&MT đối với XKTS.

Trong đó:
- Xt là kim ngạch XKTS quốc gia j sang thị

trường i;
- GDPi,t và GDPj,t là tổng sản lượng quốc

nội của quốc gia i và j trong thời gian t;
- DISTi,j là khoảng cách địa lý giữa quốc

gia i và j;
- Tt là thuế quan trung bình mà nước i áp

dụng lên thủy sản nước j trong khoảng thời
gian t;

- TBTt là số lượng rào cản kỹ thuật trong
thương mại của nước i áp dụng lên thủy sản
nước j;

- SPSt là số lượng các biện pháp vệ sinh và
kiểm dịch của nước i áp dụng lên thủy sản
nước j; 

- FTA là số lượng cam kết tự do hóa
thương mại giữa hai quốc gia i và j.

Tuy nhiên, do mô hình đánh giá giữa hai
quốc gia là Việt Nam và Nhật Bản nên
khoảng cách giữa hai quốc gia này không đổi,
nên loại bỏ biến liên quan đến khoảng cách.
Vậy mô hình sẽ có dạng:

4. Kết quả nghiên cứu
4.1. Thực trạng xuất khẩu thủy sản Việt

Nam sang thị trường Nhật Bản
Thực trạng XKTS Việt Nam sang thị

trường Nhật Bản được phản ánh qua kim
ngạch và cơ cấu xuất khẩu. Cụ thể, kim ngạch
XKTS Việt Nam sang Nhật Bản giai đoạn
năm 2000-2024 được thể hiện ở biểu đồ 1.

Dựa trên số liệu của Cục Xuất nhập khẩu
(Bộ Công Thương, 2020, 2021, 2022, 2023,
2024, 2025) và Hải quan Nhật Bản, Việt Nam
liên tục thuộc nhóm năm nước cung cấp thủy
sản lớn nhất cho Nhật Bản, cùng với Trung
Quốc, Na Uy, Chilê và Thái Lan. Trước khi
có sự sụt giảm mạnh vào năm 2007 do cuộc
khủng khoảng tài chính toàn cầu, có thể thấy
tốc độ tăng trưởng kim ngạch tăng mạnh
khoảng hơn 15% mỗi năm, dần khẳng định vị
thế của thủy sản Việt Nam trên thị trường
Nhật Bản. Từ năm 2011, kim ngạch xuất khẩu
sang Nhật đã vượt 1 tỷ USD và đạt 1,7 tỷ
USD vào năm 2022, chiếm 15,45% tổng kim
ngạch thủy sản xuất khẩu của Việt Nam. Sự
gia tăng này một phần nhờ lợi thế từ các hiệp
định thương mại như VJEPA và CPTPP, giúp
nhiều sản phẩm hưởng mức thuế suất ưu đãi
0%. Tuy nhiên sang đến năm 2023, kim
ngạch lại giảm khoảng hơn 10% chỉ còn 1,5
tỷ USD, số lượng lô hàng bị từ chối nhập
khẩu tăng chủ yếu do vi phạm các quy định
về vệ sinh an toàn thực phẩm. Theo số liệu
của Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương,
2025), kim ngạch XKTS của Việt Nam sang
thị trường Nhật Bản năm 2024 chỉ tăng nhẹ
1,1%, đạt 1,532 tỷ USD so với mức 1,515 tỷ
USD năm 2023. Mặc dù tốc độ tăng trưởng
còn khiêm tốn, thị phần thủy sản Việt Nam tại
Nhật Bản nhìn chung duy trì xu hướng tăng
ổn định, từ trên 3% trong giai đoạn đầu lên
mức cao hơn trong những năm gần đây. Điều
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này cho thấy khả năng thích ứng tương đối
hiệu quả của ngành thủy sản Việt Nam trước
các HRKT&MT ngày càng nghiêm ngặt của
thị trường Nhật Bản. Đến năm 2024, tỷ trọng
XKTS sang thị trường Nhật Bản chiếm
khoảng 15,26% tổng kim ngạch XKTS của
Việt Nam (Bộ Công Thương, 2025).

Về cơ cấu sản phẩm, ba nhóm sản phẩm
chủ yếu là tôm, cá và mực, bạch tuộc cùng
nhuyễn thể. Tôm từng chiếm hơn 60% kim
ngạch nhưng giảm dần xuống 30% vào năm
2022, trong khi cá tăng mạnh, từ 16% năm
2007 lên 48% năm 2023 với mặt hàng chủ lực
gồm cá tra, basa, cá ngừ, cá hồi và cá nục.
Nhóm mực, bạch tuộc và nhuyễn thể duy trì
tỷ trọng 10-20% nhưng giàu tiềm năng do
nguồn cung nội địa Nhật suy giảm. Theo Cục
Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương, 2025),
chất lượng tôm được thị trường Nhật Bản
đánh giá cao, duy trì giá trị gia tăng lơn hơn
so với các quốc gia xuất khẩu khác. Điều này
khẳng định vị thế và triển vọng mở rộng thị
phần thủy sản Việt Nam tại thị trường Nhật
Bản nhất là trong bối cảnh gia tăng các
HRKT&MT.

4.2. Thực trạng gia tăng hàng rào kỹ
thuật và môi trường Nhật Bản đối với hàng
thủy sản 

4.2.1. Sự đa dạng về hình thức của các
biện pháp

Hệ thống HRKT&MT của thị trường Nhật
Bản đối với thủy sản nhập khẩu được sử dụng
phổ biến dưới dạng các biện pháp TBT và
SPS, trong đó các biện pháp SPS đóng vai trò
then chốt do đặc tính dễ bị ảnh hưởng bởi các
yếu tố môi trường và an toàn thực phẩm của
mặt hàng thủy sản. Dù được triển khai từ
trước năm 2000, việc tăng cường áp dụng các
HRKT&MT chỉ thực sự gia tăng kể từ năm
2008. Các quy định này không tập trung trong
một bộ luật cụ thể mà được phân bố trong
nhiều văn bản pháp lý như Luật Ngoại hối và
Ngoại thương, Luật Hải quan và Luật Vệ sinh
an toàn thực phẩm. Tính đến hết năm 2023,
Nhật Bản đã áp dụng khoảng 273 biện pháp
SPS đối với thủy sản, tập trung chủ yếu vào
các vấn đề về an toàn thực phẩm, bảo vệ sức
khỏe con người, động thực vật và môi trường
sinh thái. Đặc biệt, từ ngày 1/12/2022, Nhật
Bản triển khai cơ chế Chứng nhận khai thác

Số DB3/202654

KINH TẾ VÀ QUẢN LÝ

thương mại
khoa học

(Nguồn: Tổng hợp từ số liệu của UNCOMTRADE)
Biểu đồ 1: Kim ngạch XKTS Việt Nam sang Nhật Bản giai đoạn năm 2000-2024

ruot DB 3.qxp_ruot so 72 xong.qxd  6/10/26  5:03 PM  Page 54



thủy sản (JCDS) áp dụng cho bốn nhóm thủy
sản gồm mực ống, mực nang, cá thu đao, cá
thu và cá trích. Theo đó, các lô hàng xuất
khẩu vào Nhật Bản phải có giấy chứng nhận
khai thác hoặc xác nhận cam kết đối với phần
nguyên liệu được khai thác sau mốc thời gian
này. Biện pháp này nhằm ngăn chặn hoạt
động khai thác bất hợp pháp (IUU), nâng cao
khả năng truy xuất nguồn gốc và bảo vệ môi
trường biển, thể hiện xu hướng siết chặt kiểm
soát và bảo đảm chất lượng thủy sản nhập
khẩu của Nhật Bản.

4.2.2. Số lượng biện pháp
Nhật Bản áp dụng ngày càng nhiều các

HRKT&MT, chủ yếu là biện pháp TBT và
SPS. Số liệu từ nền tảng TBT&SPS Eping
của WTO giai đoạn 1996-2023 cho thấy, Nhật
Bản chỉ ban hành 5 biện pháp TBT đối với
thủy sản, trong đó có một biện pháp liên quan
đến thông tin tiêu dùng và ghi nhãn. Ngược
lại, các biện pháp SPS lại được chính phủ
Nhật Bản đặc biệt chú trọng và gia tăng rõ rệt
theo thời gian, đặc biệt từ sau năm 2015. Giai
đoạn 2015-2018, trung bình mỗi năm Nhật
Bản ban hành từ 10 đến 15 biện pháp SPS
mới và riêng năm 2019 có tới hơn 40 biện
pháp được ban hành, phản ánh nhu cầu kiểm
soát chất lượng và an toàn thực phẩm trong
bối cảnh tiêu dùng thủy sản tăng cao. Trong
tổng số các biện pháp SPS được áp dụng,
phần lớn tập trung vào vấn đề an toàn thực
phẩm (266 biện pháp), tiếp đến là bảo vệ con
người khỏi động vật gây hại hoặc bệnh tật (9
biện pháp), sức khỏe động vật (4 biện pháp),
bảo vệ thực vật (2 biện pháp) và bảo vệ lãnh
thổ khỏi sâu bệnh (1 biện pháp). Từ năm
2001, Nhật Bản không ban hành thêm biện
pháp TBT nào mới, cho thấy xu hướng
chuyển trọng tâm sang các biện pháp SPS
nhằm đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm và
bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng.

- Mức độ phức tạp về nội dung của các
biện pháp

Nhằm tăng cường bảo vệ người tiêu dùng
trước các nguy cơ liên quan đến an toàn thực
phẩm, Nhật Bản đã ban hành Luật An toàn
thực phẩm có hiệu lực từ tháng 5/2003, đồng
thời thành lập Ủy ban An toàn Thực phẩm và

phân công Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi
(MHLW) quản lý các quy định về hóa chất và
kháng sinh trong thực phẩm. MHLW phân loại
hóa chất sử dụng trong thủy sản thành ba
nhóm, tương ứng với các mức độ kiểm soát dư
lượng khác nhau. Từ năm 2006 đến 2013, Nhật
Bản siết chặt các quy định về dư lượng tối đa
cho phép (MRL), đặc biệt đối với các sản
phẩm thủy sản nhập khẩu từ Việt Nam. Cụ thể,
trong giai đoạn này, trung bình cứ hai tháng,
MHLW lại tổ chức họp nhằm cập nhật và
thông báo điều chỉnh các mức MRL đối với
thuốc thú y, hóa chất, kháng sinh… Đáng chú
ý, Nhật Bản đã nâng mức kiểm soát
Ethoxyquin trong tôm nhập khẩu từ Việt Nam
lên 0,2 ppm từ tháng 1/2014, mức cao hơn
trước nhưng vẫn thấp hơn nhiều so với tiêu
chuẩn quốc tế. Giai đoạn 2008-2022, Nhật Bản
ban hành 180 biện pháp mới liên quan đến
MRL. Ngoài ra, MHLW yêu cầu ghi nhãn chất
gây dị ứng trên sản phẩm thủy sản như tôm,
cua, mực, cá hồi... So với EU, Nhật Bản áp
dụng ngưỡng MRL nghiêm ngặt hơn (cụ thể,
Enrofloxacin và Ciprofloxacin: 0,01 mg/kg so
với 0,1 mg/kg tại EU). Nhìn chung, hệ thống
biện pháp kỹ thuật của Nhật Bản thể hiện tính
phức tạp, tinh vi và hướng đến sự kiểm soát
toàn diện về vệ sinh và an toàn thực phẩm.

- Tần suất kiểm tra
Trong nhiều năm qua, Bộ Y tế, Lao động

và Phúc lợi Nhật Bản (MHLW) đã ghi nhận
sự gia tăng các lô thủy sản nhập khẩu vi phạm
quy định về dư lượng thuốc bảo vệ thực vật
và thuốc thú y, từ đó thiết lập hệ thống kiểm
tra mẫu với các quy trình phân tích cải tiến.
Nhật Bản áp dụng nhiều biện pháp quản lý
đối với thủy sản nhập khẩu, bao gồm kiểm tra
giám sát, kiểm tra theo lệnh, lệnh cấm nhập
khẩu và các biện pháp khẩn cấp dựa trên
thông tin từ nước ngoài. Theo quy định, tỷ lệ
lấy mẫu thông thường là 5%; nếu phát hiện vi
phạm, mức độ kiểm tra sẽ tăng lên 50%, và có
thể đạt 100% theo lệnh cho đến khi doanh
nghiệp chứng minh được sự tuân thủ. Trong
trường hợp trên 5% số lô hàng bị phát hiện vi
phạm và có nguy cơ tái diễn, Nhật Bản sẽ áp
dụng lệnh cấm nhập khẩu toàn diện. Thực tế
cho thấy tôm nuôi Việt Nam từng chịu mức
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kiểm tra 100% đối với các chỉ tiêu như
Enrofloxacin và Furazolidone, trong khi
nhiều quốc gia khác chỉ bị kiểm tra ở mức
5%. Sự gia tăng tần suất và mức độ kiểm tra
này không chỉ làm tăng chi phí cho doanh
nghiệp XKTS mà còn phản ánh xu hướng gia
tăng HRKT&MT tại thị trường Nhật Bản.

4.3. Tác động của hàng rào kỹ thuật và
môi trường Nhật Bản đối với xuất khẩu thủy
sản Việt Nam

Vận dụng mô hình trọng lực căn bản,
nhóm tác giả đã đánh giá tác động của
HRKT&MT đối với kim ngạch XKTS Việt
Nam sang thị trường Nhật Bản, kết quả thể
hiện ở bảng 1.

Do đặc tính song phương của dữ liệu
XKTS, nghiên cứu sử dụng các bộ biến giả để
kiểm soát tác động cố định của mặt hàng αk
và năm αt, với kết quả trình bày tương ứng ở
các cột (2) và (3). Kết quả nghiên cứu cho
thấy các biện pháp TBT và SPS có tác động
khác nhau đến kim ngạch XKTS Việt Nam
sang Nhật Bản. Cụ thể, mỗi biện pháp TBT
tăng thêm làm kim ngạch xuất khẩu tăng
khoảng 2504,95% (((e3.26- 1) * 100), phản

ánh tác động tích cực do doanh nghiệp đã
quen với các tiêu chuẩn, nắm vững quy định
và duy trì uy tín, minh bạch thông tin với
khách hàng. Ngược lại, mỗi biện pháp SPS
tăng thêm làm kim ngạch xuất khẩu giảm
khoảng 0,49% ((e-0.005 - 1) * 100), do các
quy định khắt khe và liên tục thay đổi khiến
doanh nghiệp phải điều chỉnh quy trình sản
xuất, tăng chi phí, tốn thời gian và giảm khả
năng đáp ứng yêu cầu khách hàng. Những
năm gần đây, Nhật Bản gia tăng áp dụng thêm
từ 19-42 biện pháp SPS mỗi năm theo dữ liệu
thống kê của WTO (2024). Kết quả này minh
chứng rõ ràng rằng các biện pháp TBT giúp
doanh nghiệp nâng cao uy tín và mở rộng

xuất khẩu, trong khi các biện pháp SPS gây
khó khăn, làm giảm hiệu quả XKTS sang thị
trường Nhật Bản.

Nhìn chung, HRKT&MT có tác động hai
chiều đến XKTS Việt Nam sang thị trường
Nhật Bản, gồm cả tác động tích cực và tác
động tiêu cực. 

- Tác động tích cực
Thúc đẩy Việt Nam điều chỉnh quan điểm,

chính sách và khung pháp luật nhằm nâng
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Nhật Bản đến XKTS Việt Nam

Chú thích: P-value của các kết quả được thể hiện trong ngoặc đơn
(Nguồn: Nhóm tác giả (2025))
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cao năng lực cạnh tranh và đáp ứng yêu cầu
thị trường quốc tế. Trước bối cảnh hội nhập
quốc tế, Luật Thủy sản 2017, có hiệu lực từ
2019, đã thay thế Luật 2003, cung cấp hành
lang pháp lý đồng bộ dựa trên Công ước Luật
biển 1982 và các chuẩn mực quốc tế, áp dụng
cho tổ chức, cá nhân Việt Nam và nước ngoài
tham gia các hoạt động thủy sản. Luật quy
định quản lý nuôi trồng, khai thác, chế biến
và xuất nhập khẩu, hướng đến phát triển bền
vững. Song song đó, Chính phủ ban hành các
quy hoạch chiến lược như Quyết định
1445/QĐ-TTg (2013), Quyết định 541/QĐ-
TTg (2020) và Quyết định 339/QĐ-TTg
(2021), nhấn mạnh phát triển nguồn lợi thủy
sản, cơ sở hạ tầng, chế biến, bảo vệ môi
trường, thích ứng biến đổi khí hậu và bảo đảm
an ninh quốc phòng. Nhờ các điều chỉnh
chính sách, pháp luật và quy hoạch kịp thời,
kim ngạch XKTS Việt Nam sang Nhật Bản đã
tăng mạnh, đồng thời củng cố năng lực cạnh
tranh, nâng cao chất lượng sản phẩm và thúc
đẩy sự phát triển bền vững của ngành thủy
sản quốc gia.

Thúc đẩy các doanh nghiệp và hộ nuôi
trồng thủy sản Việt Nam nâng cao năng lực
cạnh tranh và khẳng định vị thế trên thị
trường quốc tế nói chung, thị trường Nhật
Bản nói riêng. Trước các yêu cầu khắt khe từ
thị trường Nhật Bản, các doanh nghiệp XKTS
Việt Nam, đặc biệt ngành tôm, đã cải tiến quy
trình sản xuất và chế biến, nâng cấp nhà máy
để sản xuất sản phẩm tinh chế, tiết kiệm
khoảng 40% nguyên liệu và tăng giá bán 40-
50%, đồng thời đáp ứng xu hướng ẩm thực
siêu sạch, tiện dụng và dễ bảo quản. Các hộ
nuôi trồng và doanh nghiệp áp dụng công
nghệ cao như quan trắc và quản lý ao nuôi,
kiểm soát dịch bệnh Pockit và công nghệ
Biofloc, nâng cao chất lượng sản phẩm, giảm
tác động môi trường và hướng tới sản xuất
bền vững. Điển hình là mô hình nuôi tôm
chân trắng siêu thâm canh Biofloc tại Cần
Giờ, TP. Hồ Chí Minh, đạt tiêu chuẩn sạch và
được đánh giá cao về chất lượng. Đồng thời,
việc tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về
nguồn gốc, đóng gói, bảo quản và ghi nhãn,
sử dụng vật liệu chất lượng cao và cung cấp

thông tin minh bạch, giúp bảo đảm chất lượng
sản phẩm trong vận chuyển, nâng cao uy tín
thương hiệu và củng cố vị thế cạnh tranh,
đồng thời mở rộng cơ hội thâm nhập các thị
trường quốc tế khác.

Thúc đẩy các doanh nghiệp Việt Nam
hướng đến sản xuất và xuất khẩu bền vững,
đồng thời bảo vệ môi trường, con người và
động thực vật. Sự gia tăng rào cản kỹ thuật từ
Nhật Bản thúc đẩy sự đồng bộ giữa chính
sách nhà nước và thực tiễn sản xuất, khuyến
khích các doanh nghiệp áp dụng mô hình nuôi
trồng và chế biến xanh, giảm thiểu ô nhiễm
môi trường nước thông qua các phương pháp
cơ học, hóa học và sinh học hoặc thuê dịch vụ
xử lý nước thải. Đồng thời, việc tuân thủ
nghiêm ngặt các quy định kỹ thuật nâng cao
chất lượng thủy sản và đảm bảo vệ sinh an
toàn thực phẩm. Chẳng hạn, sau khi Nhật Bản
tăng tần suất kiểm tra dư lượng Ethoxyquin từ
30% lên 100% vào năm 2012 (VCCI, 2014),
các doanh nghiệp đã điều chỉnh quy trình
nuôi trồng, giảm sử dụng kháng sinh, dẫn đến
số lô thủy sản bị từ chối giảm từ 52 trường
hợp năm 2010 xuống 5 trường hợp năm 2020
(UNIDO, 2024). Những cải tiến này không
chỉ bảo vệ con người và động thực vật mà còn
nâng cao uy tín và giá trị xuất khẩu, định
hướng các doanh nghiệp Việt Nam theo
chuẩn mực xuất khẩu bền vững và phát triển
lâu dài ngành thủy sản.

Tóm lại, các RCKT từ thị trường Nhật Bản
đã trở thành động lực thúc đẩy Việt Nam điều
chỉnh khung pháp lý, chính sách và chiến
lược phát triển ngành thủy sản theo chuẩn
mực quốc tế. Quá trình này góp phần nâng
cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp, cải
thiện chất lượng và giá trị XKTS, đồng thời
thúc đẩy ứng dụng công nghệ, bảo vệ môi
trường và hướng tới phát triển bền vững, qua
đó củng cố vị thế thủy sản Việt Nam trên thị
trường quốc tế.

- Tác động tiêu cực
Tăng chi phí sản xuất và giá thành xuất

khẩu của các doanh nghiệp Việt Nam. Các
yêu cầu khắt khe về bảo quản, đóng gói, vận
chuyển và nhiệt độ lưu kho khiến doanh
nghiệp phải đầu tư thêm vào bao bì, kho lạnh,
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container và quy trình phân loại sản phẩm, từ
đó làm tăng chi phí đầu vào và có nguy cơ
giảm lợi thế cạnh tranh về giá. Đồng thời,
việc tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về dư
lượng kháng sinh và kiểm soát an toàn thực
phẩm, như Furazolidone, Enroloxacin,
Sulfadiazine hay Oxytetracycline, khiến các
lô hàng phải chịu chi phí kiểm nghiệm và rủi
ro bị từ chối nhập khẩu, gây tổn thất tài chính
cho doanh nghiệp. Ngoài ra, để đáp ứng yêu
cầu SPS, các doanh nghiệp phải đầu tư vào
con giống, kỹ thuật nuôi trồng, chế biến, công
nghệ sản xuất và sử dụng vật liệu thân thiện
với môi trường, làm tăng chi phí sản xuất. Sự
gia tăng chi phí này ảnh hưởng trực tiếp đến
giá thành sản phẩm, tiềm ẩn nguy cơ giảm
sức cạnh tranh của thủy sản Việt Nam trên thị
trường quốc tế (Ngọc, 2020).

Tạo ra những thách thức đáng kể cho các
doanh nghiệp xuất khẩu Việt Nam trong việc
thâm nhập và mở rộng quy mô xuất khẩu. Từ
năm 2014, Nhật Bản tăng cường áp dụng các
biện pháp SPS và rào cản thương mại xanh,
đặc biệt là các yêu cầu nghiêm ngặt về vệ sinh
an toàn thực phẩm, dư lượng hóa chất và
kháng sinh. Những quy định này khiến các
doanh nghiệp gặp khó khăn khi điều chỉnh sản
xuất để đáp ứng tiêu chuẩn mới, làm gia tăng
nguy cơ lô hàng bị từ chối và giảm kim ngạch
xuất khẩu do quá trình nâng cao chất lượng và
tuân thủ tiêu chuẩn tốn nhiều thời gian. Kể từ
tháng 12/2022, việc Nhật Bản áp dụng cơ chế
tương đương với quy định IUU của Liên minh
Châu Âu, kiểm soát toàn bộ chuỗi khai thác,
vận chuyển, chế biến và xuất khẩu, yêu cầu
chứng nhận khai thác hoặc cam kết cho các
loại thủy sản như mực ống, mực nang, cá thu
đao, cá thu và cá trích, càng làm gia tăng áp
lực đối với doanh nghiệp Việt Nam. Cơ chế
này làm tăng thời gian, chi phí tuân thủ và khả
năng bị từ chối lô hàng, gây khó khăn trong
thâm nhập và mở rộng thị trường, thậm chí
dẫn đến nguy cơ bị đào thải khỏi thị trường do
không đáp ứng tiêu chuẩn cao.

Nhìn chung các RCKT ngày càng nghiêm
ngặt từ thị trường Nhật Bản đã làm gia tăng
đáng kể chi phí sản xuất, kiểm nghiệm và
tuân thủ của doanh nghiệp XKTS Việt Nam,

qua đó làm tăng giá thành và suy giảm lợi thế
cạnh tranh về giá. Hơn nữa, việc áp dụng các
yêu cầu SPS và cơ chế tương đương IUU làm
kéo dài thời gian thâm nhập thị trường, gia
tăng rủi ro bị từ chối lô hàng và đặt ra thách
thức lớn đối với khả năng duy trì, mở rộng
xuất khẩu của doanh nghiệp Việt Nam.

4.4. Thực trạng đáp ứng hàng rào kỹ
thuật và môi trường Nhật Bản đối với thủy
sản của Việt Nam

Trong bối cảnh gia tăng các HRKT&MT
tại Nhật Bản, thủy sản Việt Nam chịu sự kiểm
tra nghiêm ngặt từ phía cơ quan chức năng
nhập khẩu. Từ năm 2014 đến 2016, một số
chỉ tiêu như Ethoxyquin hay
Chloramphenicol được điều chỉnh tần suất
kiểm tra, tuy nhiên các chỉ tiêu khác như
Sulfadiazine, Furazolidone, Enrofloxacin vẫn
bị giám sát 100% do phát hiện dư lượng. Đặc
biệt, Bộ Y tế Nhật Bản nhiều lần khôi phục
kiểm soát toàn bộ lô hàng khi phát hiện vi
phạm, bất kể lịch sử tuân thủ của doanh
nghiệp, dẫn đến chi phí lưu kho và rủi ro tài
chính gia tăng. Số liệu thực tế cho thấy nhiều
doanh nghiệp có thể thiệt hại tới 10.000 USD
nếu lô hàng bị trả về, trong khi lợi nhuận chỉ
dao động khoảng 2.000-3.000 USD. Về cảnh
báo vi phạm, thủy sản Việt Nam từng nhiều
lần bị phát hiện tồn dư hóa chất và kháng sinh
vượt ngưỡng, như Chloramphenicol,
Trifluralin, Ethoxyquin, chủ yếu ở các sản
phẩm tôm và mực. Riêng năm 2010 đã có ba
lô hàng tôm bị cảnh báo, và năm 2012 có tới
tám lô vi phạm, buộc NAFIQAD cảnh báo 14
doanh nghiệp. Dù giai đoạn 2015-2020 số
cảnh báo giảm nhờ cải thiện kiểm soát, từ
năm 2021 trở lại đây tình trạng vi phạm tăng,
điển hình là 53 lô tôm bị cảnh báo trong năm
2021. Về từ chối nhập khẩu, thống kê của
UNIDO (2024) ghi nhận từ 2010-2022 có 303
trường hợp, chủ yếu liên quan đến vi phạm vệ
sinh an toàn thực phẩm. Số trường hợp giảm
từ 52 (2010) xuống 5 (2020), nhưng tăng trở
lại 12 (2021) và 18 (2022) do dư lượng kháng
sinh và thuốc trừ sâu. Các nguyên nhân từ
chối chủ yếu gồm vi phạm dư lượng thuốc thú
y (chiếm gần 50%), thuốc trừ sâu và ô nhiễm
vi khuẩn. Điều đó chứng tỏ dù đã có nỗ lực
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điều chỉnh, thủy sản Việt Nam vẫn gặp thách
thức không nhỏ trong việc đáp ứng quy định
khắt khe của thị trường Nhật Bản.

5. Một số giải pháp thúc đẩy xuất khẩu
thủy sản Việt Nam sang thị trường Nhật
Bản trong bối cảnh gia tăng các hàng rào
kỹ thuật và môi trường

Chủ động, tích cực nâng cao nhận thức
về các hàng rào kỹ thuật và môi trường
Để thúc đẩy xuất khẩu, doanh nghiệp nên

chủ động nghiên cứu, cập nhật thông tin từ
các cổng thông tin điện tử do cơ quan quản lý
nhà nước, Thương vụ Việt Nam tại Nhật Bản
hay VASEP cung cấp, đồng thời duy trì liên
hệ chặt chẽ với các đối tác Nhật Bản nhằm
kịp thời nắm bắt thay đổi quy định. Việc thiết
lập mối quan hệ hợp tác thường xuyên với
nhà nhập khẩu và đại lý Nhật Bản không chỉ
giúp doanh nghiệp thích ứng nhanh với yêu
cầu IUU mà còn định hướng xuất khẩu theo
hướng xanh và bền vững. Bên cạnh đó, các
doanh nghiệp cần xây dựng quy định nội bộ,
bảo đảm kiểm soát xuyên suốt chuỗi cung
ứng và truy xuất nguồn gốc rõ ràng. Công tác
đào tạo nhân viên về các yêu cầu sinh thái và
mục tiêu phát triển bền vững cũng là yếu tố
cấp thiết để nâng cao năng lực tuân thủ.
Ngoài ra, doanh nghiệp cần chú trọng quy
định về xuất xứ hàng hóa, chủ động xin cấp
giấy chứng nhận nhằm phòng ngừa rủi ro liên
quan đến xuất xứ không được công nhận.
Quan trọng hơn, sự thống nhất trong nhận
thức từ cấp quản lý đến người lao động sẽ
giúp doanh nghiệp hạn chế các vi phạm cố ý,
gia tăng uy tín và năng lực cạnh tranh tại thị
trường Nhật Bản.

Cải thiện, nâng cao nguồn lực của
doanh nghiệp

Trong bối cảnh các HRKT&MT ngày càng
gia tăng, việc nâng cao nguồn lực theo hướng
xuất khẩu bền vững là yêu cầu cấp thiết đối
với các doanh nghiệp thủy sản Việt Nam, hạn
chế rủi ro bị từ chối nhập khẩu từ thị trường
Nhật Bản.

Trước hết, về nguồn nhân lực, doanh
nghiệp cần chú trọng đào tạo, phát triển đội
ngũ nhân sự cả trong sản xuất và kinh doanh
nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, tay nghề

cũng như ý thức tuân thủ quy định an toàn,
môi trường và xuất xứ của Nhật Bản. Việc
tuyển dụng kết hợp giữa lao động có kinh
nghiệm và lao động trẻ được đào tạo bài bản
sẽ tạo sự cân bằng giữa tính chuyên môn hóa
và khả năng thích ứng. Đồng thời, việc nâng
cao năng lực ngoại ngữ, đặc biệt là tiếng
Nhật, sẽ giúp bộ phận kinh doanh giao tiếp,
đàm phán hiệu quả hơn, nắm bắt nhu cầu
khách hàng và đáp ứng tốt các tiêu chuẩn chặt
chẽ của thị trường.

Thứ hai, về khoa học - công nghệ, các
doanh nghiệp cần đầu tư ứng dụng công nghệ
tiên tiến như hệ thống cho ăn tự động, kiểm
soát chất lượng nước, biofloc, IPRS hay các
thiết bị giám sát môi trường để giảm thiểu rủi
ro, bảo đảm chất lượng sản phẩm và tăng
năng suất. Việc hợp tác, chuyển giao công
nghệ từ Nhật Bản, kết hợp với nghiên cứu
chung cùng các cơ quan, hiệp hội, sẽ giúp
doanh nghiệp nâng cao khả năng đáp ứng các
yêu cầu ngày càng nghiêm ngặt của thị trường
quốc tế.

Thứ ba, về nguồn lực tài chính, doanh
nghiệp cần đa dạng hóa kênh huy động vốn từ
cổ đông, người lao động, nhà đầu tư và các
nguồn tài trợ trong, ngoài nước, song song
với việc đẩy mạnh xây dựng thương hiệu và
xúc tiến thương mại, nhằm thu hút nguồn vốn
đầu tư. Nhìn chung, việc phát triển đồng bộ
ba nguồn lực này sẽ giúp thủy sản Việt Nam
củng cố lợi thế cạnh tranh và duy trì bền vững
tại thị trường Nhật Bản.
Điều chỉnh quy trình sản xuất, nuôi

trồng đáp ứng quy định về TBT, SPS và các
quy định về môi trường

Trong bối cảnh gia tăng các HRKT&MT,
doanh nghiệp thủy sản Việt Nam cần chủ
động điều chỉnh hoạt động sản xuất và chế
biến theo các quy chuẩn quốc tế được Nhật
Bản chấp nhận như JAS hay GlobalGAP, thay
vì chỉ tập trung vào VietGAP. Việc áp dụng
các tiêu chuẩn này, dù mang tính tự nguyện,
giúp nâng cao độ tin cậy với khách hàng
Nhật, giảm thiểu rủi ro bị từ chối và rút ngắn
thời gian kiểm tra, từ đó gia tăng cơ hội tiếp
cận thị trường. Song song, doanh nghiệp cần
xem xét đăng ký các chứng nhận về trách
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nhiệm xã hội và môi trường như Ecomark,
ASC, MSC CoC. Đặc biệt, nhãn Ecomark chỉ
được cấp cho sản phẩm đáp ứng tiêu chí như
giảm thiểu ô nhiễm, hạn chế chất thải hoặc
đóng góp tích cực cho bảo vệ môi trường.
Những mặt hàng thủy sản đạt chứng nhận
môi trường giúp nâng cao giá trị xuất khẩu và
tăng sức cạnh tranh và năng lực thích ứng với
xu thế siết chặt quy định xanh tại Nhật Bản.
Bên cạnh tiêu chuẩn sản xuất, bao bì cũng cần
thiết trong việc đáp ứng HRKT&MT. Doanh
nghiệp cần ưu tiên vật liệu bao bì thân thiện
với môi trường và có khả năng bảo quản chất
lượng thủy sản, thay vì bao bì nhựa khó phân
hủy. Các loại bao bì màng mỏng phức hợp kết
hợp nhựa, nhôm, giấy và chất chống oxy hóa,
chống ẩm, chống ánh sáng, cùng thùng carton
có lót chống thấm, vừa bảo đảm an toàn thực
phẩm vừa thuận tiện sử dụng. Nhờ vậy, mặt
hàng thủy sản Việt Nam có thể duy trì giá trị
cao, đáp ứng yêu cầu chặt chẽ của thị trường
Nhật Bản và củng cố lợi thế cạnh tranh bền
vững, giảm thiểu rủi ro bị từ chối nhập khẩu.

Kiểm soát ngắt gao và cung cấp những sản
phẩm thủy sản đáp ứng các hàng rào kỹ thuật
và môi trường của thị trường nhập khẩu

Với mục tiêu nâng cao khả năng thích ứng
với sự gia tăng các HRKT&MT, các doanh
nghiệp thủy sản Việt Nam cần chú trọng kiểm
soát chất lượng nhằm cung cấp sản phẩm đáp
ứng tiêu chuẩn nghiêm ngặt của thị trường
Nhật Bản. Trước hết, việc gia tăng giá trị cần
bắt đầu từ khâu nguyên liệu. Doanh nghiệp
phải lựa chọn nguồn cung uy tín, kiểm soát
chất lượng con giống, hạn chế lượng kháng
sinh và hóa chất, đồng thời đảm bảo môi
trường nuôi trồng bền vững. Việc chủ động
sản xuất nguyên liệu hoặc hỗ trợ ngư dân
thông qua tài chính, công nghệ và chuyên
môn sẽ giúp xây dựng quy trình khép kín,
giảm rủi ro và ổn định nguồn cung. Trong quá
trình nuôi trồng và chế biến, doanh nghiệp
cần xây dựng kế hoạch giám sát chặt chẽ dư
lượng hóa chất, đồng thời tuân thủ quy định
pháp luật về môi trường. Ứng dụng các mô
hình sản xuất tiên tiến, công nghệ cảm biến để
theo dõi chất lượng nước, hay ứng dụng
blockchain trong quản lý chuỗi giá trị, không

chỉ tăng khả năng kiểm soát mà còn giúp
doanh nghiệp đáp ứng yêu cầu minh bạch,
truy xuất nguồn gốc. Qua đó, thủy sản Việt
Nam vừa cải thiện chất lượng, vừa đẩy mạnh
lợi thế cạnh tranh tại thị trường Nhật Bản.

Chú trọng hợp tác với các cơ quan chức
năng, hiệp hội VASEP

Trước sự gia tăng các HRKT&MT tại thị
trường Nhật Bản, doanh nghiệp thủy sản Việt
Nam cần nỗ lực nhiều hơn để thích ứng các
tiêu chuẩn nhập khẩu và duy trì thị phần. Việc
gia tăng quan hệ hợp tác với cơ quan nhà
nước hai nước, cơ quan xúc tiến thương mại,
Thương vụ Việt Nam ở nước ngoài và Hiệp
hội VASEP mang lại lợi ích thiết thực, giúp
doanh nghiệp quảng bá thương hiệu, mở rộng
tiếp cận khách hàng và nâng cao uy tín trên
thị trường quốc tế. Phối hợp với VASEP và
chính quyền địa phương cũng giúp doanh
nghiệp phản ánh khó khăn, tiếp thu kinh
nghiệm từ hội thảo, đồng thời đề xuất hỗ trợ
từ Chính phủ trong việc thống nhất các quy
định môi trường theo chuẩn quốc tế. Điều này
không chỉ định hướng rõ ràng hơn cho hoạt
động sản xuất mà còn tăng khả năng đạt
chứng nhận, nhãn môi trường, qua đó củng cố
lợi thế cạnh tranh. Hơn nữa, doanh nghiệp
cần phối hợp với cơ quan chức năng để tăng
cường giám sát, kiểm tra chất lượng. Sự kiểm
tra từ bên ngoài góp phần hạn chế tình trạng
cố tình vi phạm vì lợi nhuận, như sử dụng
nguyên liệu kém chất lượng hay lạm dụng
hóa chất, qua đó bảo đảm uy tín và chất lượng
thủy sản Việt Nam.!
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Summary

Seafood exports play a vital role in
Vietnam’s economic development. In the cur-
rent context, countries are increasingly adopt-
ing technical barriers in relation to seafood
products. Accordingly, this study proposes a
research model to assess Vietnam’s seafood
exports under the rising influence of such bar-
riers, thereby formulating solutions to
enhance export performance for enterprises.
Specifically, the paper clarifies the context of
growing technical barriers by examining
measures related to technical barriers to trade
(TBT), sanitary and phytosanitary standards
(SPS), and environmental regulations; devel-
ops evaluation criteria for seafood exports in
terms of comparative advantages, export per-
formance, and the current status of compli-
ance with technical requirements; and finally,
introduces enterprise-oriented solutions con-
cerning awareness, firm resources, produc-
tion and processing procedures, quality con-
trol and supply of seafood, as well as cooper-
ation with governmental bodies and industry
associations.
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